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	BÀI
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	Bài 1
	


Cho dãy số thực dương có  và thoả bất đẳng thức 


a. Tính  với  là số thực cho trước.  (2.0 điểm)


b. Tồn tại hay không hằng số  sao cho  (2.0 điểm) 
	=4

	
	

a. Ta chứng minh quy nạp  với mọi 




Với  thì mệnh đề đúng, với  thì  nên mệnh đề đúng với .

	0.5

	
	






Giả sử mệnh đề đúng với , ta chứng minh mệnh đề đúng với . Lại có hàm số  đồng biến trên  và  nên  hay mệnh đề đúng với . 

	1.0

	
	


Vậy,  và  nên .

	0.5

	
	

b. Giả sử có hằng số  để  

Từ giả thiết ta có .

	0.5

	
	


	0.5

	
	

Hay:  và . 


Mà  nên suy ra (1).

	0.5

	
	





Nhưng lại có  với  hay hằng số  cần chọn thoả . Điều này suy ra và mâu thuẫn (1) hay không tồn tại hằng số .
	0.5

	Câu 2
	














Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn  (). Lấy  trên đoạn  và các đường thẳng  lần lượt cắt tại điểm thứ hai tương ứng . Hai đường thẳng  cắt nhau ở  và hai đường thẳng cắt nhau ở , đường thẳng lần lượt cắt hai đường thẳng  tương ứng tại .










a. Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng và ,  là giao điểm thứ hai của đường thẳng   và đường tròn ,  là trung điểm . Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác  tiếp xúc đường tròn . (2.0 điểm)









b. Gọi  là giao điểm thứ hai của đường thẳng  và đường tròn ,   là giao điểm của hai đường thẳng  và . Chứng minh rằng hai đường thẳng   và  cắt nhau tại một điểm nằm trên . (2.0 điểm)

	=4.0

	
	[image: Diagram
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a. Gọi  là giao của  và tiếp tuyến tại  của , áp dụng định lý Pascal cho bộ ta có  thẳng hàng.


Lại có  đồng quy nên .
	1.0

	
	


Khi đó, chiếu chùm điều hoà  lên  cho ta tứ giác điều hoà 
	0,5

	
	




nên trong tam giác  thì  là đối trung hay đẳng giác. Điều này suy ra  tiếp xúc 
	0.5

	
	



b. Vì  hay tứ giác  là tứ giác điều hoà, điều này suy ra  cũng tiếp xúc .
	1.0

	
	













 cắt lại  ở  và cắt ở . Áp dụng định lý Pascal cho bộ  suy ra  thuộc  hay trùng và  cắt nhau tại  trên .
	1.0

	Câu 3
	





Cho trước 80 viên bi và xét  chiếc hộp ( nguyên dương). Số  gọi là có tính kết hợp nếu bất kì số nguyên dương và bất kì cách chia 80 viên bi vào  hộp này (hộp nào cũng có ít nhất một viên bi), ta luôn tìm ra một hoặc một số hộp có tổng số viên bi trong các hộp đó là .


a. Chứng minh rằng mọi số nguyên dương  thì  không có tính kết hợp. (2 điểm)

b. Chứng minh rằng có tính kết hợp. (2.0 điểm)
	=4.0

	
	

a. Với , ta chia mỗi hộp 2 bi thì rõ ràng tồn tại  và không có một số hộp nào có tổng các bi là 3 vì tổng các bi của một số hộp này đều chẵn.
	
1.0

	
	

Nếu , ta có thể chia bi cho 40 hộp mỗi hộp 2 bi và nhập số bi ở các hộp lại để có cách chia trong trường hợp này. Hơn thế, số bi tại mỗi hộp đều là chẵn nên với  ta cũng không tìm ra một số hộp có tổng là 3 bi.
	1.0

	
	Xét một cách chia 80 bi vào 50 hộp, mỗi hộp ít nhất 1 bi. 



Gọi  là số hộp chứa 1 bi thì có  hộp chứa nhiều hơn một bi và điều này suy ra . Vậy có 20 hộp mà mỗi hộp chứa đúng 1 bi.
	0.5

	
	





Xét các hộp còn lại và kí hiệu  là số bi trong các hộp này. Đặt thì khi đó, tồn tại  sao cho . Mà  nên .
	0.5

	
	




TH1: Nếu  thì kết hợp với 20 hộp chứa 1 bi, ta có thể tìm ra một số hộp có tổng bi là  với  và những chiếc hộp còn lại có tổng bi là  hay với mọi , ta luôn tìm ra một số hộp thoả yêu cầu.
	0.5

	
	




TH2: Nếu  thì kết hợp với 20 hộp chứa 1 bi, ta có thể tìm ra một số hộp có tổng bi là  với  và những chiếc hộp còn lại có tổng bi là  hay với mọi , ta luôn tìm ra một số hộp thoả yêu cầu.
	0.5

	Câu 4
	




Với số nguyên dương , ta kí hiệu   lần lượt là ước nguyên tố lớn nhất và tổng các ước nguyên tố phân biệt của . Ví dụ .




a. Cho  là số nguyên dương chẵn, nguyên tố lẻ. Chứng minh  hoặc . (1.0 điểm)


b. Chứng minh rằng  với mọi số nguyên dương lẻ . 
	=4.0

	
	




a. Đặt  ta có . Mà lại vì  lẻ nên  nên . 


Nếu  và điều này vô lý do  lẻ.
	0.5

	
	



 Nếu . Mà  và  nên .

Nếu  . Vậy trong mọi trường hợp ta có điều cần chứng minh.
	0.5

	
	


b. Ta chứng minh bổ đề:  với  chẵn và  nguyên tố lẻ. 

Thật vậy, giả sử .


Đặt  thì suy ra .



Mà  lẻ nên  và như lập luận câu a ta suy ra  (vô lý). 
	1

	
	





Giả sử  là các ước nguyên tố lẻ của , ta có . Đồng thời lại có  nên điều này suy ra  là ước nguyên tố của . 

Do bổ đề trên thì các giá trị  không trùng nhau nên 

.
	0.5

	
	



Nếu  thì chứng tỏ có 1 ước nguyên tố  của  không xuất hiện trong vế phải, điều này suy ra  .
	0.5

	
	


Nếu , giả sử có giá trị  mà  thì theo câu a ta có 


	0.5

	
	







Và cuối cùng, nếu  thì  cũng chỉ có các ước nguyên tố là  và nếu  có ước nguyên tố  khác 3 thì  nên  vì .  


Xét  nên .


Vậy trong mọi trường hợp, với  lẻ và lớn hơn 3 thì . 
	1.0

	Câu 5
	


Cho đa thức  monic thoả  và đặt .



a. Cho  , tồn tại hay không giá trị nguyên dương  để khi khai triển thì các hệ số đều dương? 





b. Cho  bậc 2 và có 2 nghiệm dương phân biệt , chứng minh với mọi , luôn tồn tại số nguyên dương   để khai triển thì số các hệ số âm luôn lớn hơn 
	=4

	
	





a. Vì liên tục trên và nên phương trình  có nghiệm thuộc . Điều này suy ra  có nghiệm dương nên tất cả các hệ số đều không thể cùng dương.
	1.0

	
	





Ta có  và monic bậc 2 nên  với  vì  có 2 nghiệm dương phân biệt . Xét khai triển 



Ta có 

và . 

	1,0

	
	
 Khi đó,  

Hay suy ra:  và xét đa thức 




Phương trình  có 
	1.0

	
	






vì  nên có 2 nghiệm là  và . Khi đó, với  cố định và  đủ lớn thì tập nghiệm là  có tính chất sau:


1. Các nghiệm của tập này dương và không quá  vì .





2. Số nghiệm nguyên trong tập lớn tuỳ ý vì . Đồng thời với mọi  thuộc  mà  ta luôn có .
Điều này suy ra kết quả. 
	1.0


	
Ghi chú: Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì vẫn chấm điểm tối đa.
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